
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHƯỚC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO MẦM NON NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số: 1619/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 của UBND xã Phước Giang)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Hộ khẩu Mã định danh

1 Từ Khánh Đan 03-04-2024 Xã Phước Giang 51324001356
2 Võ Vy Ngọc Lan 13/02/2024 X Xã Phước Giang 51324001306
3 Đoàn Phan Thiên Ý 07-12-2024 X Xã Phước Giang 51324004648
4 Võ Minh Khôi 31/10/2024 Xã Đình Cương 51224007998

5 Nguyễn Hoàng Hưng
Thịnh 25/072024 Xã Long Mai 51224006760

6 Nguyễn Đình Long 25/06/2024 Xã  Thiện Tín 51224003730
7 Hồ Mỹ Duyên 09-07-2024 X Xã Phước Giang 51324005907
8 Lê Minh Hoàng 20/12/2024 Xã Phước Giang 51224009374
9 Nguyễn Minh Hiếu 03-03-2024 Xã Phước Giang 51224002460

10 Trần Thị Diễm Ngọc 25/01/2024 X Xã Phước Giang 51324001087
11 Lê Thanh Huyền 04-01-2024 X Xã  Phước Giang 51324002036
12 Lê nguyễn Đăng Khoa 29/01/2024 Xã  Phước Giang 51224000316
13 Tiêu An Nhiên 03-11-2024 X Xã  Phước Giang 51324003097
14 Bùi Ngân Khánh 17/02/2024 X Xã  Phước Giang 51324001413
15 Tiêu Tuệ Nhàn 26/03/2024 X Xã Phước Giang 51324002003
16 Nguyễn Minh Khôi 05-05-2024 Xã Phước Giang 51224002898
17 Trần Đình Phong 20/04/2024 Xã Phước Giang 51224003048
18 Lê Nguyễn Khả Hân 05-08-2024 X Xã Phước Giang 51324003157
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19 Trần Bùi Minh Khang 17/04/2024 Xã Phước Giang 51224003050
20 Đoàn Nhã Khuyên 28/05/2024 X Xã Phước Giang 51324003245

21 Nguyễn Tấn Khôi
Nguyên 19/8/2023 Xã Phước Giang 51223006061

22 Nguyễn Cẩm Uyên 20/01/2023 X Xã Phước Giang, 51323000651
23 Lê Nguyễn Duy Khánh 09-07-2023 Xã Đình Cương, 51223007787
24 Lê Nguyễn An Nhiên 24/10/2023 X Xã Phước Giang 51323008702
25 Bùi Nguyễn Anh Thư 08-08-2023 X Xã Phước Giang 51323007690
26 Trương Hoàng Hiệp 23/4/2023 Xã Phước Giang 51223004945
27 Lương Tiến Thành 04-09-2023 Xã Phước Giang 51223002442
28 Nguyễn Đan Khuê 10-09-2023 X Xã Phước Giang 51323008547
29 Lê Bán Minh Trí 15/10/2023 Xã Phước Giang 51223009717
30 Bùi Đình Tuấn Kiệt 10-10-2023 Xã Phước Giang 51223008478
31 Nguyễn Tấn Gia Hưng 10-08-2023 Xã Phước giang 51223008236
32 Nguyễn Lâm An Uyên 17/10/2023 X Xã  Phước Giang 51323008596
33 Tiêu Quang Thống 30/04/2023 Xã Phước Giang 51223002886
34 Nguyễn Hoàng Nhi 01-04-2023 X Xã Phước Giang 51223002604
35 Lê Quốc Trí 08-07-2023 Xã  Phước Giang 51223005177

36 Ngô Nguyễn Gia Khiêm 15/08/2023 Xã Phước Giang 51223005131

37 Lê Nguyễn Hải Yến 24/02/2023 X Xã Phước Giang 51323001366

38 Trần Nguyễn Minh Khôi 15/08/2023 Xã Phước Giang 51223007697

39 Trần Minh Trí 21/09/2022 Xã Phước Giang 51222005897
40 Nguyễn Gia Bảo 25/10/2022 Xã Phước giang 51222005571
41 Nguyễn Bảo Trâm 04-04-2022 X Xã Phước Giang 51322002261
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42 Trần Chí Kiên 05-02-2022 Xã Phước Giang 51222002511
43 Nguyễn Anh Thư 07-06-2022 X Xã Phước Giang 51322003798
44 Lưu Phạm Đăng Khoa 28/02/2022 Xã Phước giang 51222001112
45 Trần Ánh Ngọc 03-09-2022 X Xã Phước Giang 51322004082
46 Nguyễn Trần Bảo An 07-11-2022 X Xã Phước Giang 51222006089
47 Huỳnh Lê Trung Hiếu 04-10-2022 Xã Phước Giang 51222005860
48 Tiêu Ngô Gia Huy 11-02-2022 X Xã Phước giang 51222007043

49 Nguyễn Ngọc An Nhiên 16/6/2022 X Xã Phước Giang 51322003239

50 Huỳnh Lê Minh Hiếu 21/02/2022 Xã Phước Giang 51322000598
51 Nguyễn Minh Khang 11-05-2022 Xã Phước Giang 51222002294
52 Đoàn Phạm Linh San 30/03/2022 X Xã Phước giang 51322002099
53 Chế Tấn Khang 23/09/2022 Xã Phước Giang 51222005093
54 Lê Hà Thảo My 08-12-2022 X Xã Phước Giang 51322004096

54 Phan Ngọc Phương Nhi 17/11/2022 X Xã Phước giang 51322006201

56 Bùi Gia Khánh 06-11-2022 Xã Đình Cương, 51222003189
57 Tiêu Nguyễn Bình An 22/11/2022 Xã Phước Giang 51222006575
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